Hướng dẫn học Tiếng Việt
Luyện tập nối các vế câu bằng quan hệ từ
Bài tập 1 : Đặt câu ghép.
a) Đặt câu có quan hệ từ và: 
b) Đặt câu có quan hệ từ rồi: 
c) Đặt câu có quan hệ từ thì:
d) Đặt câu có quan hệ từ nhưng:
e) Đặt câu có quan hệ từ hay: 
g) Đặt câu có quan hệ từ hoặc: 
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống các ví dụ sau quan hệ từ thích hợp. 
a. Người con trai cày chăm chỉ, thật thà …………… lão nhà giàu thì mưu mô, xảo trá.
b/ Mình đã nhiều lần khuyên ……… bạn không nghe.
c/ Cậu đến nhà mình……………. mình đến nhà cậu.
Bài tập 3 : Đặt 3 câu có cặp quan hệ từ là : 
a) Tuy…nhưng… 
b) Vì…nên…
c) Nếu …thì…
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Môn : Toán
1. a,Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.
   b, Tính bán kính hình tròn có chu vi 25,12 cm.
2. Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng?
3. Tính diện tích hình tròn có :
  a) r = 6 cm   ;   
  b) d = 15cm  
4. Tính diện tích hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm.
5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 35m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó.
Môn : Tiếng Việt
1. Xác định CN, VN trong từng vế câu và khoanh tròn quan hệ từ để nối các vế câu:
  a . Giá bạn đến dự với chúng mình thì buổi sinh nhật vui biết bao .
  b. Nếu ai không đồng ý thì người đó cần cho biết ý kiến.
  c. Hễ ai đi học muộn thì cả lớp sẽ phê bình.
  d. Nhì mọi người biết thì công việc sẽ không được tiến hành nữa.
2. Thêm các quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm :
   a _  ............... nó không đến ................ chúng ta vẫn cứ làm.
  b _ ................ ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
  c _ Chúng ta muốn hoà bình .................. kẻ thù muốn chiến tranh.
  d _ ................. bạn em học Toán giỏi ................. bạn ấy học Tiếng Việt cũng giỏi.
3. Đặt câu có dùng quan hệ từ sau :
 a) song   
	
 b) Vì ....... nên .......  
	
 c) Không chỉ ....... mà ........   
	
 d) Tuy ....... nhưng
	
4. Trong các từ sau : châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hưíng, vương vấn, tươi tắn, từ nào là từ láy, từ nào là từ ghép?
	Từ láy
	Từ ghép

	..................................................................
..................................................................
..................................................................
	................................................................
................................................................
...............................................................
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Môn : Toán
1. Tính diện tích mảnh đất hình ABCDE                                    A     8m           B                 
có kích thước như hình vẽ bên:
..........................................................................
..........................................................................                                                     5m
...........................................................................                 E            10m              C
                                                                                              6m               
                                                                                                     D     
                  A

                                                                2.Tính diện tích khu đất ABCD      
                     H               K                       biết: BD = 250m, AH = 75m, CK=85m.
     D                                         B
                                     C
3. Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác, biết chiều cao tương ứng bằng độ dài cạnh của hình vuông đó.
4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:
  a_ Chiều dài 7,6dm, chiều rộng 4,8dm, chiều cao 2,5dm.
  b_ Chiều dài 4/5m, chiều rộng 2/5m, chiều cao 3/5m.
5. Một cái hộp làm bằng tôn ( không nắp ) dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 20cm, cao 15cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó ( không tính mép hàn ).
Môn : Tiếng Việt
1. Khoanh tròn chữ cái đầu những câu văn đóng:
	a. Tuy nó không to lớn , nhưng nó học Toán giỏi.
 	b. Tuy nó không to lớn nhưng nó rất khoẻ.
	c. Vì trời mưa to nên chúng em rất thích xem phim hoạt hình.
	d. Vì trời mưa to nên đường bị ngập lụt.
	e. Nếu bạn không biết thì cây trong vườn xanh tốt lắm.
2. Viết tiếp vế câu thích hợp về quan hệ ý nghĩa để tạo thành câu ghép:
	a. Chúng tôi rất mến bạn An vì 	
	b. Bởi tôi ăn uống điều độ nên	
	c. Nhờ tập thể động viên và giúp đì	
	d. Bạn Xuân thích xem phim hoạt hình vì 	
3. Gạch 1 gạch dưới CN, gạch 2 gạch dưới VN, khoanh tròn quan hệ từ ở mỗi câu dưới đây:
	a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại.
	b) Vì bão to nên cây cối bị đổ rất nhiều.
	c) Tớ không biết việc này vì  cậu chẳng nói với tớ.
	d) Do nó học giỏi văn nên nó làm bài rất nhanh.
4. Từ mỗi câu ghép ở bài tập 3 , hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu ( có thể thêm bớt một vài từ ).

